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Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi 
giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác 

trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp  

	
	Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao




Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đã khẳng định: Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Văn nghệ sĩ, người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, sáng tạo nên  nhiều tác phẩm có giá trị phụng sự đất nước và dân tộc. Tháng 11 năm 2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã tiến hành đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. Văn hóa tiếp tục được khẳng định vai trò, vị thế không thể  thiếu trong đời sống xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Do đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật; xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đối với  hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu là việc làm hết sức cần thiết để tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển và tạo động lực cho văn nghệ sĩ không ngừng sáng tạo ra ngày càng nhiều tác phẩm có  giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có vai trò chiến lược, quan trọng          đối với cả nước. Quan điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã nhấn mạnh “Thành phố phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan toả, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”. Quán triệt quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, Thành phố luôn xem nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững; văn hóa tạo ra hệ thống các giá trị làm chuẩn mực để con người vươn tới, từ đó hình thành các phẩm chất, nhân cách của con người - chủ thể của mọi sự phát triển. Những quyết sách lớn về            phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật đã được Đảng bộ Thành phố đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu đến năm 2030 là Thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, Thành phố văn hóa; đề ra nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững trong đó có nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh             đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân, đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu mang tầm vóc khu vực. 
Phát huy những thành tựu đạt được, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố; trong đó có nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần văn hóa Thành phố, thể hiện tính nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước và thành phố. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử thành phố, dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước.               Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình.

Quá trình tìm hiểu từ các các tỉnh, thành khác cho thấy những nội dung về chế độ chính sách, động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao về văn học, nghệ thuật ở một số địa phương cũng đã được triển khai thực hiện khá sớm như: Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Yên Bái, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nội, Đà Nẵng, Bạc Liêu … 
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các  Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án và tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật mang tính quốc gia và quốc tế trong lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một trong những cơ sở tham khảo trong quá trình xây dựng hồ sơ chính sách của Thành phố.

Với sự quan tâm của Thành phố đối với hoạt động của các ngành,                lĩnh vực tại địa phương, trong thời gian qua Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua nhiều chính sách đặc thù trong nhiều ngành, lĩnh vực xã hội…                  góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhân lực của các ngành nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút giữ chân người tài, động viên khuyến khích cũng như ươm mầm các tài năng sáng tạo là vốn quý của thành phố trong đầu tư cho con người - là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển Thành phố nói chung. 

Trong xu hướng vận động, phát triển của văn học nghệ thuật, những cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác về văn học nghệ thuật là hoạt động rất  cần thiết góp phần phát hiện, chọn lọc, tôn vinh các tài năng, các sáng tạo nghệ thuật đỉnh cao; hình thành hệ thống thương hiệu văn hóa mang đậm dấu ấn của văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển nền văn học - nghệ thuật nhanh và bền vững. Tuy nhiên, trên thực tiễn quy định pháp luật và cơ chế để tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, cuộc vận động sáng tác vẫn chưa có, các bộ chuyên ngành cũng không có các hướng dẫn cụ thể nên việc tổ chức các sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện và trao mức thưởng xứng tầm với vị trí của Thành phố, đủ sức tạo động lực khuyến khích, thu hút các tài năng văn hóa nghệ thuật tham gia sáng tạo và cống hiến. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng  chưa có chế độ chính sách cụ thể quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Thực trạng thiếu căn cứ pháp lý này dẫn đến các khó khăn nhất định của Thành phố trong việc tổ chức thực hiện nội dung chi giải thưởng và xác định mức thưởng; trong khi đó, các cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp đang được Ủy ban nhân dân Thành phố chú trọng tổ chức, quảng bá nhằm phát huy nền tảng văn học nghệ thuật của Thành phố, tìm kiếm và thu hút tài năng, năng khiếu; động viên sức sáng tạo của đội ngũ các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. 
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 triệu dân, với hệ thống các thiết chế văn hóa trải rộng khắp các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn                 Thành phố. Hoạt động văn học, nghệ thuật diễn ra thường xuyên, đa dạng, phong phú từ báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, phát hành sách đến các loại hình ca múa nhạc, sân khấu kịch, nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, xiếc, rối... Bên cạnh đó, hoạt động của các doanh nghiệp nghệ thuật với nhiều quy mô, loại hình đa dạng, phong phú đã cho thấy nhu cầu sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ và Nhân dân thành phố là rất lớn (Thành phố hiện có 08 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố gồm 09 hội chuyên ngành văn học nghệ thuật, khoảng 100 đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tư nhân hoặc hoạt động theo phương thức xã hội hóa, hoạt động thường xuyên trong khoảng 300 đơn vị đăng ký kinh doanh, khoảng 525 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, hãng phim). Thành phố còn là cái nôi đào tạo, môi trường hoạt động thuận lợi của văn nghệ sĩ thành phố và cả khu vực phía Nam. Để góp phần định hướng xây dựng thương hiệu về văn học, nghệ thuật cho Thành phố một cách có hệ thống, có sức hút và xứng tầm đô thị đặc biệt, việc xây dựng một cách hệ thống các cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật chuyên nghiệp và cụ thể hóa các mức chi giải thưởng đi kèm là hết sức cần thiết, tạo hành lang pháp lý trong thực hiện mức chi giải thưởng; nhằm thu hút, động viên các tập thể, cá nhân tham gia sáng tạo văn học nghệ thuật. Đây cũng là sự khuyến khích, ghi nhận tài năng, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân khi đạt các giải thưởng thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác; có ý nghĩa động viên văn nghệ sĩ lao động, sáng tạo tạo nên tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị. Do đó, việc ban hành chính sách sẽ tạo hành lang pháp lý quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức.
 Căn cứ Khoản 4 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -               xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12               năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp.

Quá trình tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp bên cạnh việc phải đảm bảo các quy trình, thủ tục theo quy định về ban hành văn bản pháp luật, còn phải được rà soát, đánh giá hết sức kĩ lưỡng từ nhu cầu thực tiễn của hoạt động văn học, nghệ thuật Thành phố, nguồn lực để tổ chức thực hiện, nguồn ngân sách và đặc biệt là đánh giá, dự báo sự tác động của nghị quyết đối với đời sống xã hội, cũng như sự phát triển của văn học, nghệ thuật thành phố khi nghị quyết được ban hành.

Sau 02 năm triển khai các bước chuẩn bị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý từ các sở ngành, các cơ quan liên quan, dự thảo Nghị quyết đã được bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh quy định  nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp đã được ban hành. Theo nội dung Nghị quyết, đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 9 cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sẽ được quy định cụ thể nội dung chi và mức chi, ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên trong lĩnh vực văn hóa thông tin theo quy định của pháp luật, mức chi giải thưởng cụ thể sẽ từ 20.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng tùy thuộc vào lĩnh vực, đối tượng và tính chất, quy mô của cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác. Danh sách 09 cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác sẽ được tổ chức đến năm 2025: 
- Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

- Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chuyên đề.

- Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Ca, múa, nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang.

Trong đó, Liên hoan Phim ngắn Thành phố năm 2023 và Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) đã tổ chức xong. Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1, năm 2024 đang triển khai. 
Việc có quy định cụ thể về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tạo nên hành lang pháp lý trong việc chi giải thưởng. Từ đó thu hút, động viên các tập thể, cá nhân tham gia sáng tạo văn học nghệ thuật, góp phần phát hiện, chọn lọc, tôn vinh các tài năng, các sáng tạo nghệ thuật đỉnh cao; hình thành hệ thống thương hiệu văn hóa nghệ thuật mang đậm dấu ấn của văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sự ra đời của Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố đối với lĩnh vực hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Là sự đầu tư cho con người, cho sự phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước. Thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của thành phố đối với những đóng góp của văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật; động viên văn nghệ sĩ toàn tâm toàn ý lao động, sáng tạo tạo nên tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cống hiến cho xã hội. Đó cũng là cách để thu hút, giữ chân người tài năng - vốn quý của xã hội, cũng là thể hiện sự tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ.

Trên đây là báo cáo tham luận của Phòng Nghệ thuật về công tác phối hợp tham mưu Lãnh đạo Sở trình Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp.


